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01 Phạm Thị Lan Anh 02 10/12/1998 x 53 29 26 ĐẠT

02 Nguyễn Thị Ngọc Bé 03 29/01/1994 x 52 24 19 ĐẠT

03 Y Bông 04 14/12/1995 x 53 29 Miễn thi ĐẠT

04 Y Cảm 05 08/04/1999 x 60 29 Miễn thi ĐẠT

05 Y Cựa 06 19/02/1998 x 45 29 Miễn thi ĐẠT

06 Trịnh Ngọc Chuyên 07 26/02/1983 55 29 Miễn thi ĐẠT

07 Châu Quang Diệu 08 01/01/1997 55 30 26 ĐẠT

08 Mai Văn Dương 09 05/02/1995 55 28 Miễn thi ĐẠT

09 Tống Hải Đăng 10 21/9/1988 50 29 24 ĐẠT

10 Y Đinh 11 18/01/1995 x 46 27 Miễn thi ĐẠT

11 Trịnh Thị Hồng Hạnh 13 21/7/1999 x 54 27 24 ĐẠT

12 Xa Thị Mỹ Hạnh 14 27/9/1997 x 52 29 Miễn thi ĐẠT

13 Hoàng Thị Hằng 15 10/11/1997 x 52 27 Miễn thi ĐẠT

14 Phạm Thị Hậu 16 25/8/1992 x 58 30 28 ĐẠT

15 Y Ngọc Hoa 17 29/11/1999 x 56 29 Miễn thi ĐẠT

16 Hoàng Xuân Huy 18 15/3/1994 51 28 Miễn thi ĐẠT

UBND HUYỆN NGỌC HỒI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021

STT Họ và tên Nữ
Ngày tháng 

năm sinh

Kết quả chấm thi trắc 
nghiệm vòng 1

(ghi theo số câu trả lời đúng) Kết quả 
thi vòng 

1

Ghi 
chú

Số báo 
danh

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-HĐTD ngày       tháng         năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng)



Kiến thức 

chung

(tổng số 
60 câu)

Tin học 

(tổng số 
30 câu)

Ngoại 
ngữ  

(tổng số 
30 câu)

STT Họ và tên Nữ
Ngày tháng 

năm sinh

Kết quả chấm thi trắc 
nghiệm vòng 1

(ghi theo số câu trả lời đúng) Kết quả 
thi vòng 

1

Ghi 
chú

Số báo 
danh

17 Lương Xuân Hương 19 26/9/1996 x 56 28 Miễn thi ĐẠT

18 Phạm Thị Hương 20 11/11/1994 x 53 29 28 ĐẠT

19 Y In 21 16/12/1995 x 53 27 Miễn thi ĐẠT

20 Đinh Thị Ngọc Lai 22 30/3/1999 x 38 29 Miễn thi ĐẠT

21 Nguyễn Thị Lan 23 13/11/1996 x 60 29 29 ĐẠT

22 Y Lăng 24 02/02/1999 x 52 29 Miễn thi ĐẠT

23 Bloong Lâu 25 17/7/1994 55 28 Miễn thi ĐẠT

24 Y Hồng Liên 26 10/11/1996 x 47 30 Miễn thi ĐẠT

25 Y Liễu 27 11/10/1994 x 48 27 Miễn thi ĐẠT

26 Cao Thị Thùy Linh 28 13/3/1994 x 48 28 22 ĐẠT

27 Lê Thị Diệu Linh 29 14/02/1998 x 47 29 24 ĐẠT

28 Trương Thị Luyến 30 17/02/1997 x 54 28 27 ĐẠT

29 Đinh Thị My Ly 31 01/11/1994 x 56 30 Miễn thi ĐẠT

30 Y Mi 33 31/5/1996 x 49 30 Miễn thi ĐẠT

31 Y Nuar 34 26/4/1988 x 51 28 Miễn thi ĐẠT

32 Nguyễn Thị Nương 35 28/9/1995 x 57 28 26 ĐẠT

33 Bùi Thị Ngàn 36 28/7/1989 x 58 29 26 ĐẠT

34 Y Nghịch 37 05/01/1999 x 49 29 Miễn thi ĐẠT

35 Y
Nguyê
n

38 13/5/1999 x 56 28 Miễn thi ĐẠT

36 A Nhảoh 39 19/6/1994 56 28 Miễn thi ĐẠT
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37 Dương Thị Nhật 40 24/3/1980 x 40 26 Miễn thi ĐẠT

38 Bùi Thị Nhi 41 05/5/1992 x 54 28 27 ĐẠT

39 Đào Thị Nhung 42 05/6/1997 x 52 23 16 ĐẠT

40 Hà Thị Nhung 43 07/3/1997 x 55 28 Miễn thi ĐẠT

41 Nguyễn Ái Xuân Quỳnh 45 11/9/1990 x 44 26 Miễn thi ĐẠT

42 Đoàn Thị Minh Quỳnh 46 23/4/1999 x 54 27 28 ĐẠT

43 Y Mel Ri 47 25/3/1996 x 56 28 Miễn thi ĐẠT

44 Y Son 48 18/10/1999 x 50 27 Miễn thi ĐẠT

45 Y Rep Ta 49 31/01/1995 x 49 28 Miễn thi ĐẠT

46 Hoàng Minh Xuân Tuyền 51 21/7/1992 x 50 26 28 ĐẠT

47 Xa Thị Tuyền 52 19/9/1996 x 54 30 Miễn thi ĐẠT

48 Y Tuyết 53 01/02/1998 x 54 29 Miễn thi ĐẠT

49 Y Tuyết 54 07/4/1995 x 56 27 Miễn thi ĐẠT

50
Nguyễn Thị 

Phương 
Thanh 55 24/3/1990 x 51 27 26 ĐẠT

51 Nguyễn Thị Thu Thảo 58 01/10/1992 x 40 22 22 ĐẠT

52 Bùi Thị Thu Thảo 59 17/10/1999 x 44 17 19 ĐẠT

53 Bùi Thị Thắm 61 04/02/1997 x 36 28 24 ĐẠT

54 Nguyễn Văn Thông 62 21/5/1993 54 29 24 ĐẠT

55 Đới Thị Thu Thủy 65 29/10/1999 x 58 29 29 ĐẠT

56 Phạm Thị Thúy 66 25/12/1998 x 57 22 21 ĐẠT
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57 Phạm Thị Hồng Thúy 67 10/8/1999 x 31 23 17 ĐẠT

58 Trần Thị Lệ Thúy 68 18/12/1997 x 60 30 Miễn thi ĐẠT

59 Thái Thị Hồng Thụy 69 12/02/1994 x 38 26 23 ĐẠT

60 Trần Thị Trâm 70 17/4/1999 x 38 28 20 ĐẠT

61 Huỳnh Thị Huyền Trinh 71 11/4/1999 x 48 29 23 ĐẠT

62 Nguyễn Văn Trung 72 13/7/1993 56 30 28 ĐẠT

63 Y Văn 74 15/02/1999 x 49 28 Miễn thi ĐẠT

64 Nguyễn Thị Vi 75 20/7/1993 x 44 30 Miễn thi ĐẠT

65 Phan Tường Vi 76 06/12/1999 x 38 20 15 ĐẠT

66 Y Vil 77 12/8/1990 x 46 23 Miễn thi ĐẠT

(Danh sách có 66 thí sinh)
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